
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2010030027 Nguyễn Tấn Tài 15/01/2002 C22DDT

2 2210100202 Hồ Huỳnh Thúy Ái 18/09/2004 C24QT6

3 2210100199 Trần Thái An 08/08/2004 C24QT6

4 2210100212 Lê Thị Hồng Anh 27/04/2003 C24QT6

5 2210100207 Lý Thảo Anh 30/06/2004 C24QT6

6 2210100184 Nguyễn Lâm Tuấn Anh 23/3/2004 C24QT6

7 2210100187 Đỗ Tiến Đạt 02/11/2004 C24QT6

8 2210100192 Võ Huỳnh Gia Hân 02/02/2002 C24QT6

9 2210100203 Tạ Trung Hậu 16/04/2004 C24QT6

10 2210100213 Võ Trọng Hùng 20/10/2003 C24QT6

11 2210100193 Đào Thị Ngọc Hƣơng 3/11/2004 C24QT6

12 2210100204 Nguyễn Thị Trúc Hƣơng 04/09/2004 C24QT6

13 2210100205 Đoái Dĩ Khang 18/01/2004 C24QT6

14 2210100214 Nguyễn Đình Khôi 25/09/2004 C24QT6

15 2210100194 Nguyễn Hà My 04/09/2004 C24QT6

16 2210100211 Văn Thị Kim Ngân 27/09/2004 C24QT6

17 2210100188 Lê Thị Hoài Ngọc 04/08/2002 C24QT6

18 2210100195 Phạm Như Ngọc 21/09/2004 C24QT6

19 2210100186 Nguyễn Hữu Hoàng Nhật 11/11/2003 C24QT6

20 2210100190 Trần Thị Phương Nhi 14/06/2004 C24QT6

21 2210100209 Võ Thị Quỳnh Nhƣ 29/02/2004 C24QT6

22 2210100210 Nguyễn Thái Phong 22/04/2002 C24QT6

23 2210100181 Trần Hoàng Phúc 10/10/2003 C24QT6

24 2210010126 Nguyễn Trần Tấn Tài 13/02/2003 C24QT6

25 2210100189 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm 05/02/2004 C24QT6

26 2210100208 Nguyễn Thị Hồng Thắm 31/08/2000 C24QT6

27 2210100197 Trương Huỳnh Cẩm Thu 15/11/2004 C24QT6

28 2210100191 Lê Minh Thƣ 14/06/2004 C24QT6

29 2210100198 Phan Thành Thƣơng 16/02/2004 C24QT6

30 2210100183 Lê Hoàng Trọng Tín 18/7/2000 C24QT6

31 2210100200 Phạm Trần Tuyết Trinh 21/02/2004 C24QT6

32 2210100196 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11/02/2004 C24QT6

33 2210100185 Trần Thị Mộng Tuyền 15/10/2004 C24QT6

34 2210100201 Nguyễn Xuân Thúy Uyên 20/09/2004 C24QT6

35 2210100180 Nguyễn Trí Vinh 20/10/2004 C24QT6

36 2210100206 Trần Như Ý 02/10/2004 C24QT6

37 2210100220 Hồ Phát Đạt 15/07/2004 C24QT7

38 2210100219 Trần Tấn Đạt 26/03/2004 C24QT7

39 2210130015 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19/08/2004 C24QT7

40 2210010104 Thái Minh Hùng 03/02/2003 C24QT7

41 2210100221 Nguyễn Thị Ngọc Kim 16/06/2003 C24QT7

42 2210100216 Nguyễn Ngọc Phụng 28/12/2003 C24QT7

43 2210100215 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/04/2004 C24QT7

44 2210100218 Nguyễn Đức Tuyến 15/11/2004 C24QT7
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45 2210100217 Nguyễn Anh Vy 29/11/2004 C24QT7

46 2210010133 Nguyễn Lê Thành Nhơn 30/07/2004 C24TH4


